	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 440/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 25 tháng 02 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí xây dựng 
chương trình khuyến công giai đoạn 2011 - 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai tại Tờ trình số 13/TTr-SCT ngày 10/01/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn 2011 - 2015, với nội dung chính như sau:
PHẦN MỞ ĐẦU

I. Căn cứ xây dựng chương trình

II. Sự cần thiết phải xây dựng chương trình
Phần I
HIỆN TRẠNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

I. Về ngành nghề

II. Về số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn và lao động

III. Tình hình sản xuất - kinh doanh

IV. Cơ sở vật chất kỹ thuật và mặt bằng sản xuất

1. Trình độ công nghệ

2. Về sử dụng đất và mặt bằng sản xuất

3. Hệ thống cơ sở hạ tầng

V. Vốn và quan hệ tín dụng

VI. Chất lượng nguồn nhân lực

VII. Thị trường tiêu thụ

VIII. Môi trường

IX. Đánh giá chung

1. Những thành tựu đạt được

2. Những tồn tại và nguyên nhân
Phần II

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG 
VÀ PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH

I. Định hướng

1. Định hướng chung

2. Định hướng cụ thể

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

2. Mục tiêu cụ thể

III. Đối tượng và phạm vi

1. Đối tượng của chương trình
2. Phạm vi của chương trình
Phần III

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề

1. Mục đích

2. Đối tượng

3. Nội dung

4. Tổ chức thực hiện

a) Nguyên tắc thực hiện

b) Phân cấp thực hiện

5. Dự kiến kinh phí

6. Dự kiến kết quả đạt được

II. Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nông thôn

1. Mục đích

2. Đối tượng

3. Nội dung

4. Tổ chức thực hiện

a) Nguyên tắc thực hiện

b) Phân cấp thực hiện

5. Dự kiến kinh phí

6. Dự kiến kết quả đạt được

III. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

1. Mục đích

2. Đối tượng

3. Nội dung

4. Tổ chức thực hiện

a) Nguyên tắc thực hiện

b) Phân cấp thực hiện

5. Dự kiến kinh phí

6. Dự kiến kết quả đạt được

IV. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật

1. Mục đích

2. Đối tượng

3. Nội dung

4. Tổ chức thực hiện

a) Nguyên tắc thực hiện

b) Phân cấp thực hiện

5. Dự kiến kinh phí

6. Dự kiến kết quả đạt được

V. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn

1. Mục đích

2. Đối tượng

3. Nội dung

4. Tổ chức thực hiện

a) Nguyên tắc thực hiện

b) Phân cấp thực hiện

5. Dự kiến kinh phí

6. Dự kiến kết quả đạt được

VI. Phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin

1. Mục đích

2. Đối tượng

3. Nội dung

4. Tổ chức thực hiện

a) Nguyên tắc thực hiện

b) Phân cấp thực hiện

5. Dự kiến kinh phí

6. Dự kiến kết quả đạt được

VII. Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, hình thành các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp nông thôn

1. Mục đích

2. Đối tượng

3. Nội dung

4. Tổ chức thực hiện

a) Nguyên tắc thực hiện

b) Phân cấp thực hiện

5. Dự kiến kinh phí

6. Dự kiến kết quả đạt được

VIII. Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công

1. Mục đích

2. Đối tượng

3. Nội dung

4. Tổ chức thực hiện

a) Nguyên tắc thực hiện

b) Phân cấp thực hiện

5. Dự kiến kinh phí

6. Dự kiến kết quả đạt được

Phần IV

KẾ HOẠCH DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

I. Phân theo nguồn kinh phí thực hiện

II. Phân theo năm thực hiện
Phần V

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ

I. Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động khuyến công

II. Giải pháp về nguồn vốn

III. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

IV. Giải pháp về khoa học - công nghệ

V. Giải pháp về mặt bằng sản xuất

VI. Giải pháp về môi trường

VII. Các giải pháp về tổ chức thực hiện

VIII. Giải pháp về tăng cường hoạt động tuyên truyền

IX. Giải pháp về tăng cường hiệu quả quản lý và hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước

Điều 2. Đơn vị xây dựng chương trình
Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương Đồng Nai.

Đơn vị trực tiếp xây dựng: Trung tâm Khuyến công Đồng Nai
Điều 3. Kinh phí thực hiện
Tổng dự toán kinh phí xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn 2011 - 2015 là 115.000.000 đồng (Một trăm mười lăm triệu đồng), định mức chi phí cho từng nhiệm vụ cụ thể theo biểu chi tiết đính kèm tại Quyết định này, nguồn kinh phí từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2011.
Căn cứ nội dung Đề cương chương trình khuyến công giai đoạn 2011 - 2015 được phê duyệt tại Quyết định này, Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm triển khai thực hiện, hoàn thành và trình duyệt theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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ĐỊNH MỨC CHI PHÍ

Các khoản mục chi xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn 2011 - 2015

(Kèm theo Quyết định số 440/QĐ-UBND 
ngày 25/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)  
                                                                                  
                                                                                                          Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Khoản mục chi phí
	Mức chi phí tối đa (%)
	Kinh phí (VNĐ)

	I
	Chi phí xây dựng đề cương
	3
	3.000.000

	II
	Chi phí nghiên cứu xây dựng đề cương
	82
	82.000.000

	1
	Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu
	14
	14.000.000

	2
	Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu chương trình
	10
	10.000.000

	3
	Chi phí khảo sát thực tế trong và ngoài tỉnh
	8
	8.000.000

	4
	Chi phí thiết kế chương trình
	50
	50.000.000

	4.1
	Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển ngành
	10
	10.000.000

	4.2
	Nghiên cứu các nội dung chương trình
	10
	8.000.000

	4.3
	Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu
	22
	22.000.000

	
	a) Xây dựng giải pháp về hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động khuyến công
	2
	2.000.000

	
	b) Xây dựng giải pháp về tổ chức sản xuất
	2,5
	2.500.000

	
	c) Xây dựng giải pháp về nguồn vốn
	2
	2.000.000

	
	d) Xây dựng giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
	2
	2.000.000

	
	đ) Xây dựng giải pháp về khoa học - công nghệ
	2,5
	2.500.000

	
	e) Xây dựng giải pháp về mặt bằng sản xuất
	2
	2.000.000

	
	f) Xây dựng giải pháp về môi trường
	2,5
	2.500.000

	
	g) Xây dựng giải pháp về tổ chức thực hiện
	2
	2.000.000

	
	h) Xây dựng giải pháp về tăng cường hoạt động tuyên truyền
	2,5
	2.500.000

	
	i) Xây dựng giải pháp về tăng cường hiệu quả quản lý và hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước
	2
	2.000.000

	4.4
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và hệ thống các báo cáo liên quan
	8
	8.000.000

	
	a) Xây dựng báo cáo đề dẫn
	1
	1.000.000

	
	b) Xây dựng báo cáo tổng hợp
	5
	5.000.000

	
	c) Xây dựng các báo cáo tóm tắt
	0,7
	700.000

	
	d) Xây dựng văn bản trình thẩm định
	0,3
	300.000

	
	e) Xây dựng văn bản trình phê duyệt chương trình
	1
	1.000.000

	III
	Chi phí quản lý và điều hành
	15
	15.000.000

	1
	Chi phí hội thảo
	4
	4.000.000

	2
	Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo tổng hợp chương trình
	5
	5.000.000

	3
	Chi phí in ấn tài liệu...
	2
	2.000.000

	4
	Chi phí công bố, tuyên truyền thực hiện chương trình
	4
	4.000.000

	
	Tổng kinh phí xây dựng chương trình
	100
	100.000.000
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